
1 1826713309 Vũ Hoàng Anh 28/09/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24986

2 1827713310 Hạ Ngọc Bách 27/06/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24999

3 1826713311 Đoàn Ngọc Thanh Cầm 17/08/1987 Đăk Lăk Nữ B18DLL1 24816

4 1826713312 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/04/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 24791

5 1826713317 Trần Thị Mỹ Hạnh 12/12/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24592

6 1826713322 Nguyễn Lê Mai Hiền 30/05/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24119

7 1827713323 Trần Công Hiếu 10/08/1992 Quảng Nam Nam B18DLL1 25169

8 1827713325 Nguyễn Văn Hòa 07/11/1990 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24907

9 1826713327 Nguyễn Thị Hồng 23/03/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24974

10 1827713328 Đặng Quốc Huy 25/04/1991 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24561

11 1826713343 Phan Thị Kim Ngân 11/09/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24901

12 1826713344 Hoàng Thị Bảo Ngọc 21/07/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 23976

13 1826713346 Nguyễn Thị Thảo Nhi 06/09/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24089

14 1826713348 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 24810

15 1826713353 Đặng Thị Xuân Quỳnh 06/12/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 25190

16 1827713354 Trương Văn Sĩ 08/12/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24757

17 1826713355 Lê Thị Tâm 06/10/1987 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 25165

18 1826713356 Phạm Thị Bảo Tâm 02/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 25188

19 1827713357 Nguyễn Đăng Tân 05/12/1991 Quảng Nam Nam B18DLL1 24126

20 1826713361 Nguyễn Lê Minh Thi 17/02/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 25153

21 1827713362 Nguyễn Văn Thịnh 05/05/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24090

22 1826713366 Huỳnh Thị Hoài Thương 09/08/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 25174

23 1826713367 Đồng Thị Tin 11/02/1987 Quảng Ngãi Nữ B18DLL1 25196

24 1826713373 Nguyễn Kim Phương Trinh 16/10/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 23957

25 1827713374 Nguyễn Thành Trung 07/04/1992 Đà Nẵng Nam B18DLL1 24543

26 1826713376 Phan Thị Khánh Vân 20/11/1990 Đà Nẵng Nữ B18DLL1 25755

27 1827713377 Ngô Vũ 28/04/1985 Quảng Nam Nam B18DLL1 24985

28 1827713378 Vương Anh Vũ 31/05/1988 Quảng Ngãi Nam B18DLL1 24832

29 1826713380 Nguyễn Lê Tường Vy 29/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 24990

30 1826713381 Nguyễn Trường Thảo Vy 01/04/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL1 23956

31 1826713308 Nguyễn Thị Phương Anh 05/08/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 23945

32 1826713313 Nguyễn Hà Kim Dung 03/12/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 25234

33 1826713314 Nguyễn Lê Thị Dung 08/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 23975

34 1826713316 Nguyễn Thị Xuân Hà 18/01/1992 Quảng Trị Nữ B18DLL2 24775

35 1826713319 Lê Thái Hằng 10/11/1992 Bình Định Nữ B18DLL2 25171

36 1826713321 Lê Thị Minh Hiền 26/06/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 25167

37 1826713326 Trần Thị Bảo Hoàng 01/01/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 25162

38 1826713330 Nguyễn Thị Thanh Lan 05/04/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24762
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39 1826713331 Trần Thị Yến Lan 25/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24960

40 1826713332 Nguyễn Thị Phương Lanh 20/11/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 25179

41 1826713334 Lê Thị Thùy Linh 25/11/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 24569

42 1826713335 Nguyễn Kim Loan 23/03/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 24553

43 1827713336 Nguyễn Thành Luân 04/02/1992 Quảng Nam Nam B18DLL2 24975

44 1826713337 Hoàng Thị Mến 17/03/1992 Quảng Bình Nữ B18DLL2 24760

45 1826713338 Lê Thị Ngọc Mỹ 10/11/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24962

46 1826713339 Lưu Thị Linh Na 30/11/1992 Hà Tĩnh Nữ B18DLL2 24952

47 1826713342 Trần Thị Nga 06/08/1992 Quảng Bình Nữ B18DLL2 24953

48 1826713345 Trần Thục Nguyên 24/08/1991 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 23573

49 1826713349 Trương Diệu Oanh 11/04/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24133

50 1826713351 Phạm Mỹ Phương 10/06/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24850

51 1826713358 Đoàn Phương Thảo 29/09/1992 Đăk Lăk Nữ B18DLL2 24926

52 1826713359 Ngô Thu Thảo 25/05/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 25761

53 1826713360 Nguyễn Trần Miên Thảo 22/08/1992 Quảng Trị Nữ B18DLL2 25230

54 1826713363 Nguyễn Thị Thuận 21/02/1991 Hà Tĩnh Nữ B18DLL2 25156

55 1826713365 Lương Nguyễn Anh Thư 02/03/1991 Quảng Nam Nữ B18DLL2 24833

56 1826713368 Bùi Tố Quỳnh Trang 12/04/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24104

57 1826713370 Hồ Thị Thùy Trang 29/07/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 25185

58 1826713371 Lê Thảo Trang 20/02/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 23946

59 1826713372 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/10/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24761

60 1826713375 Võ Bích Tuyền 09/08/1992 Đà Nẵng Nữ B18DLL2 24765

61 1826713383 Phạm Thị Kim Yến 04/10/1992 Quảng Nam Nữ B18DLL2 24758
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